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Gợi ý:
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

I. Điền chữ Hán hoặc phiên âm vào chỗ trống (2 điểm) (0,2x10)
	CHỮ HÁN
	PHIÊN ÂM
	NGHĨA

	1
	rènshi
	quen, biết

	大学
	2
	đại học

	3
	shíhou
	lúc, khi

	4
	qiánmiàn
	phía trước

	椅子
	5
	ghế

	现在
	6
	bây giờ

	7
	píngguǒ
	trái táo

	8
	zěnmeyàng
	như thế nào

	天气
	9
	thời tiết

	飞机
	10
	máy bay


II. Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống (2 điểm) (0,4x5)
1.(yīshēng) _________________说我要多喝水，多吃水果。
2.我没看 (diànshì) _________________，我在学习呢。
3.(zhèxiē) _________________都是她的东西。
4.我喜欢买 (piàoliang) _________________的衣服。
5.明天 (xiàwǔ) _________________我们一起去电影院吧。


III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 điểm) (0,25x8)
工作 / 前面 / 小猫/ 中午 / 这儿 / 前/ 时候  /  桌子




[bookmark: _Hlk108214046]1.我妈妈在学校（                   ），她是老师。
2.我能坐（                   ）吗？  
3.（                   ）上有一本书。 
4.爸爸什么（                   ）回家？ 
5.（                   ）那个人叫谢朋。 
6.（                   ）在椅子上面。
7.（                   ）几点喝茶？ 
8.星期三（                   ）能回家吗？
IV. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) (0,4x5)
1. 老师  / 回 /  时候 / 学校 / 什么 / 你
2. 晚上 / 吃饭 / 我们 / 在/ 吧 / 家 / 今天
3. 我 / 给 / 打 / 王老师 / 现在 / 电话
4. 妈妈 / 苹果 / 了 / 一点儿 / 买 / 你
5. 他们/ 认识 / 八月 / 2022年 / 的 / 是 / 学校 / 在
V. Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi (2 điểm) (0,5x4)
1.男：这把椅子有点儿贵，但是颜色很不错。
   女：你喜欢？那就买吧。
   Hỏi:男的觉得这把椅子怎么样？
2.女：你准备哪天去中国？
   男：我买的机票是八月七号的。
   Hỏi:男的哪天去中国？
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3.他没开电视，他在看报纸呢。
  Hỏi:他在做什么？
4.明天是星期一，不是星期天。
  Hỏi:今天星期几？
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